
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)
I

1
NGÔ PHƯƠNG NGỌC 

HUYỀN
0947256888 26 9 2003 125955621 027303001371 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có thu nhập

không quá 15

triệu đồng

Chủ hộ C.02 - T2 71.00

2 NGUYỄN THỊ HIỀN 0913390851 20 1 1993 187218205 040193040937

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kurabe Industrial 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Đại 

Đồng

Có thu nhập

không quá 15

triệu đồng

Chủ hộ T11-CH10 65.80

3 VŨ THỊ MINH THƯ 0915379748 28 1 2001 125939403 027301004606
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bảo hiểm xã hội 

Tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An

Có thu nhập

không quá 15

triệu đồng

Chủ hộ T10-CH06 67.90

II

Vũ Thị Thu Hoài 29 06 1999 125814557 027199000520

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Bưu Điện Bắc Ninh
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Nguyễn Đình Bắc 20 10 1999 125823569 027099000387

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giải pháp tự động 

hóa sản xuất Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

Vũ Hoài Nam 25 01 1996 122195603 024190008537

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Học Viên Ngân 

hàng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Trần Bảo Ngọc 13 12 1999 125814654 001091022068

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Nghân hàng thương 

mại CP đầu tư

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

III

Nguyễn Thị Hạnh 08 02 1994 125642469 027194008602

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH YURA 

Corporation Bắc Ninh
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đình 

Tổ
Chủ hộ

Nguyễn Quang Lợi 29 3 1995 125562353 027095003691

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH YURA 

Corporation Bắc Ninh
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đình 

Tổ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Thủy Tiên 10 2 2020 027320000980 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đình 

Tổ
Con

Nguyễn Thị Lan 4 4 1992 125410667 027192004405

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH Thương 

Mại và DV Đại Thành
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Chủ hộ

Nguyễn Văn Hiệp 13 2 1992 125406252 027092004012

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty CP Tổng 

Hợp Việt Dương
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Quang Hải 4 4 2022 027222003118 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Nguyễn Minh Khang 30 9 2024 027224008048 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 1104-2025/TT-CUONGTHINH ngày 11/4/2025 của Công ty cổ phần thương mại và phát triển Cường Thịnh

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /4/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 1104/Ttr-HG ngày 11/4/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

1 0363842688 17-05/HG2 70,00

2 0969830922 01-09/HG1 75,00

C13T14-CT3 47.62

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C04T04-CT2 58.4

Danh sách kèm theo tờ trình số 904/2025/TTr-LH ngày 9/4/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn BĐS Lan Hưng

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng



Đỗ Thị Quý 26 6 1997 125663624 027197006614

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty Thiết Bị 

Điện Và Tự Động 

Hóa TAT

( chi nhánh thị xã 

Thuận Thành)

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Chủ hộ

Bùi Thúy An 19 12 2016 027316011832 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Con

Bùi Tuấn Kiệt 4 1 2022 027222000198 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Con

IV

Trịnh Thị Xuân 0909285069 3 11 1985 172843098 038185022503

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung SDI Việt 

Nam

Chủ hộ

Võ Duy Minh Anh 12 2 2007 038207009536 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Lợi 0982859888 27 8 1993 125436927 027093012602

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Amkor Technology 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thanh 0936830522 5 2 1992 125460992 027192011995 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Thành Đạt 7 2 2018 027218012271 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thành Phát 27 11 2020 027220010776 Học sinh, sinh viên Con

3 Phan Thị Thanh Hiền 0832799166 14 5 1998 125825768 027198009103

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Điện tử Kalefu

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ
Xã Chi Lăng

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54.00

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/t

háng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.002

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Phong

C19T4-CT2 62.90

Danh sách kèm theo tờ trình số 188/CTHT-DA ngày 11/4/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

54.00
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